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               UBND TỈNH QUẢNG NAM 	                                                      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                       SỞ TƯ PHÁP                                                                                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
      
                                                                      DANH SÁCH TƯ VẤN VIÊN PHÁP LUẬT 

	STT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Nơi cư trú
	Trình độ chuyên môn
	Đơn vị công tác
	Thời gian công tác pháp luật
	Quyết định 

	
	
	Nam
	Nữ
	
	
	
	
	

	01
	Phan Khắc Chưỡng
	1954
	
	Xã Đại Lãnh, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam
	
	Hội Luật gia tỉnh Quảng Nam
	28 năm
	QĐ 149/QĐ-STP ngày 23/12/2015


	02
	Cao Văn Trí
	1981
	
	Thôn Xuân Phú, xã Tam Thái, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam
	
	Hội Luật gia tỉnh Quảng Nam
	05 năm
	QĐ 149/QĐ-STP ngày 23/12/2015


	03
	Nguyễn Văn Triều
	1983
	
	Khối phố 2, phường An Xuân, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
	
	Hội Luật gia tỉnh Quảng Nam
	03 năm
	QĐ 149/QĐ-STP ngày 23/12/2015


	04
	Lê Tùng Mậu
	1956
	
	Phường Hòa Thọ Tây, Quận Cẩm Lệ, Tp Đà Nẵng
	
	Cộng tác viên
Trung tâm TVPL HLG tỉnh Quảng Nam
	05 năm
	QĐ 149/QĐ-STP ngày 23/12/2015


	05
	Lê Duy Tuấn
	1984
	
	Khối phố, phường An Mỹ, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
	
	Công ty CP đầu tư phát triển kinh tế rừng bền vững toàn cầu tại Quảng Nam
	04 năm
	QĐ 149/QĐ-STP ngày 23/12/2015


	06
	Nguyễn Hữu Lâm
	1980
	
	Điện Thắng Trung, Điiện Bàn, Quảng Nam
	
	Công ty TNHH MTV Tư vấn Luật Hội An
	03 năm
	QĐ 149/QĐ-STP ngày 23/12/2015


	07
	Vũ Văn Thẩm
	1965
	
	Tam Dân, Phú Ninh
	
	
	
	

	08
	Trần Thanh Liên
	1956
	
	Bình Lãnh, Thăng Bình
	
	
	
	

	09
	Nguyễn Văn Thận
	1956
	
	Tam Ngọc, Tam Kỳ
	
	
	
	

	10
	Thái Thị Bích Phin
	
	1976
	Quế Trung, Nông Sơn
	
	
	
	

	11
	Đỗ Thị Tâm
	
	1977
	Hương Thuỷ, TT Huế
	
	
	
	

	12
	Trần Đình Lân
	1959
	
	Tân Thạnh, Tam Kỳ, Quảng Nam
	Cử nhân Luật
	Trung tâm tư vấn pháp luật – Hội luật gia tỉnh Quảng Nam
	35 năm
	QĐ số 167/QĐ-STP ngày 07/12/2020

	13
	Huỳnh Thị Hoài Liễu
	
	1977
	Tân Thạnh, Tam Kỳ, Quảng Nam
	Cử nhân Luật
	Trung tâm tư vấn pháp luật – Hội luật gia tỉnh Quảng Nam
	08 năm
	QĐ số 167/QĐ-STP ngày 07/12/2020

	14
	Lê Chí Cương
	1964
	
	Thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam
	Đại học Luật
	Trung tâm tư vấn pháp luật – Hội luật gia tỉnh Quảng Nam
	40 năm
	QĐ số 162/QĐ-STP ngày 14/8/2023

	15
	Châu Thị Thúy Bình
	
	1991
	Khối phố An Hà Nam, phường An Phú, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
	Đại học Luật
	Trung tâm tư vấn pháp luật – Hội luật gia tỉnh Quảng Nam
	11 năm
	[bookmark: _GoBack]QĐ số 162/QĐ-STP ngày 14/8/2023


	
